
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC SI MA CAI 

 

Số:        /TM-BVSMC 

V.v báo giá trang thiết bị y tế. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Si Ma Cai, ngày    tháng 8 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH 13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Bệnh viện rất mong các Quý công ty quan tâm gửi báo giá trang thiết bị y 

tế: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai 

2. Địa chỉ: Đường Giàng Chẩn Hùng, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 

3. Thông tin liên hệ báo giá: Ông Trương Văn Việt - Phòng KHTH; SĐT 

0988.917.260; KTV Hoàng Quỳnh Trang - Phòng TCHC-KTTC; SĐT 

0889.732.892 

Email: truongvanviet190@gmail.com 

II. CÁCH THỨC, THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ 

1. Cách thức nhận: 

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai 

- Nhận bản mềm qua Email. 

2. Thời gian nhận báo giá:  

- Từ ngày 15 tháng 8 năm 2025 đến ngày 22 tháng 8 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

III. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục trang thiết bị 

(Phụ lục 1) 

2. Bảng cung cấp thông tin trang thiết bị và chào giá 

(Phụ lục 2) 

3. Địa điểm lắp đặt 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai 

4. Thời gian chào hàng dự kiến: Không 

mailto:truongvanviet190@gmail.com


5. Dự kiến về các điều kiện tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 

6. Các thông tin khác 

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất 

- Gửi báo giá bao gồm các tài liệu minh chứng về thông số kỹ thuật (Catalog 

tiếng Anh hoặc tiếng việt) phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc 

người được người đại diện ủy quyền theo pháp luật phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) và phải đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các trang cấu hình, thông số kỹ thuật. 

Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 

- Mẫu báo giá: Phụ lục 2 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai rất mong nhận được báo giá, cấu 

hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y 

tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai (Cổng thông  

tin điện tử Sở Y tế) 

- Lưu: VT, TCHC-KTTC 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Giàng Seo Vần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MUA SẮM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CỦA BVĐK KHU VỰC SI MA CAI 

(Kèm theo Thư mời số      /TM-BVSMC ngày      /8/2025 của BVĐK Khu vực Si Ma Cai) 

TT Danh mục TTB Mô tả, yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1.  

Hệ thống lọc nước RO 

(Dùng cho máy thận 

nhân tạo) 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Tiền xử lý: 

+ Hệ thống lọc đa tầng; cột lọc than hoạt tính, làm mềm nước, lọc tinh 

- Hệ thống chính: 

+ Bơm cao áp, Màng RO, vỏ màng RO 

+ Hệ thống tiệt trùng 

+ Hệ thống phân phối 

- Thiết bị phụ trợ: Bộ điều khiển, van điện từ, cảm biến mực nước.... 

- Tiêu chuẩn: AAMI... 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

Hệ 

thống 
01 

2.  

Giường bệnh nhân 2 

tay quay kèm tủ đầu 

giường 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Chức năng tay quay (nâng hạ đầu, chân), tay quy bằng inox/thép có cơ 

cấu chống trượt, vận hành nhẹ nhàng 

- Khung thép sơn tĩnh điện hoặc Inox chống gỉ 

- Vạt giường: Tấm thép dập lỗ sơn tĩnh điện hoặc composite ABS, chịu 

lực tốt, thoáng khí 

- Lan can 2 bên: Lan can hợp kim nhôm hoặc nhựa ABS, gập gọn dễ 

dàng 

- Bánh xe có khóa chống trượt 

Tủ đầu giường: Nhựa ABS cao cấp hoặc thép sơn tĩnh điện, Gồm 1 ngăn 

kéo, 1 ngăn tủ lớn và hộc để chai nước/ly uống, Có thể dùng làm bàn ăn 

Cái 150 
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di động hoặc đặt đồ cá nhân, có bánh xe (nếu có), Xanh dương, xám, 

trắng – dễ vệ sinh, bền màu 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

3.  

Giường bệnh nhân 

chạy điện (Giường hồi 

sức chỉnh điện) 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Chức năng điều chỉnh:  

+ Nâng – hạ lưng 

+ Nâng – hạ chân 

+ Nâng – hạ toàn bộ giường 

+ Nghiêng trái – phải 

+ Tư thế CPR (phục hồi tim phổi khẩn cấp) 

- Khung giường: Thép phủ sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm, chịu lực 

cao 

- Mặt giường: ABS cao cấp hoặc thép dập lỗ, chịu tải tốt, thông thoáng, 

dễ lau chùi 

- Lan can 2 bên: ABS hoặc hợp kim nhôm, gập gọn, có khóa an toàn 

- Động cơ: Motor điện tuyến tính (linéar motor), độ ồn thấp, bền bỉ 

- Điều khiển: Tay điều khiển cầm tay (remote) hoặc bảng điều khiển tích 

hợp ở thành giường 

- CPR khẩn cấp: Nút CPR điện và tay gạt cơ CPR, giúp nhanh chóng đưa 

giường về tư thế nằm ngang khi có cấp cứu 

- Cọc truyền, đệm y tế, nguồn điện 220v, có bộ pin dự phòng (nếu có) 

- Tùy chọn nâng cao: (nếu có) 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 
 
 

Cái 03 

4.  

Máy sinh hiển vi khám 

bệnh (Máy sinh hiển vi 

khám mắt) 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Có 2-3 kính; kết nối camera(nếu có) 

- Độ phóng đại: 5-6 mức 

Máy 01 



 - Khoảng cách đồng tử 52-78mm… 

- Chiếu sáng khe sáng: điều chỉnh 0 mm-14mm 

- Đèn: Đèn halogen hoặc LED 

- Bộ lọc sáng 

- Nguồn: 220v, 50/60Hz 

- Chuyển động máy: trượt mượt trên bàn, có khóa 

- Bộ điều chỉnh chiều cao: nâng-hạ, có ngăn chứa vật tư nhỏ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

5.  

Máy đo khúc xạ giác 

mạc 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Chức năng chính: Auto Refraction, Keratometry 

- Phạm vi đo khúc xạ 

+ Spherical: -25D đến +22D  

+ Cylinder: 0 đến ±10D  

+ Axis: 0° – 180° 

- Đo giác mạc:  

+ Radius: 5.0 – 10.2 mm  

+ Dioptric: 33D – 67.5D 

- Độ chính xác:  

+ Spherical/Cylinder: ±0.12D hoặc ±0.25D  

+ Trục loạn: ±1° 

- Khoảng cách đồng tử, khoảng cách làm việc: 45-88mm, ~85mm 

- Màn hình: LCD… 

- Căn chỉnh mắt: tự động 3 chiều… 

- Có cổng kết nối máy in nhiệt hoặc USB kết nối máy in ngoài 

- Nguồn: 100-220V, 50/60HZ 

 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

Hệ 

thống 
01 

6.  Máy trị liệu sóng ngắn - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% Cái 01 



 - Tần số hoạt động: 27.12 MHz ± 0.6 MHz 

- Công suất: 200W đến 1000W, điều chỉnh được, công suất liên tục hoặc 

xung 

- Chế độ: liên tục, xung 

- Thời gian điều trị: cài đặt được từ 0 – 30 p 

- Màn LED hoặc LCD cảm ứng 

- Chế độ an toàn 

- Nguồn 220V, 50/60HZ 

- Phụ kiện đi kèm 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

7.  

Bộ đặt nội khí quản có 

camera 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Chức năng: Đặt nội khí quản bằng hình ảnh video trực tiếp 

- Màn hình: LCD, độ phân giải >=640x480 hoặc HD 

- Camera: góc rộng, độ phân giải cao, tích hợp đèn led, góc nhìn 60-90 

độ, đầu dò kích cỡ 0,1-2,3-4, ghi hình, lưu thẻ nhớ… 

- Lưỡi đặt đi kèm 

- Nguồn: Pin lithium>=2000mAh, thời gian sử dụng >= 2 giờ liên tục 

- Tiêu chuẩn chống nước IPX7 hoặc cao hơn 

- Kết nối: USB, HDMI hoặc Wifi 

- Các phụ kiện đi kèm 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

Cái 02 

8.  

Máy xét nghiệm huyết 

học (Máy xét nghiệm 

huyết học tự động) 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Impedance, photometry 

- Thông số: 19-29 thông số huyết học 

- Chế độ phân tích: 3 thành phần hoặc 5 thành phần 

- Lượng mẫu: 30-60 hoặc 60-90 

- Thể tích mẫu: 9-20 µL 

- Đầu vào: open tube, closed tube 

Cái 01 



- Công nghệ nhuộm và tách, hệ thống làm sạch, màn hình LCD, cảm ứng 

hiển thị rõ đồ thị và bảng kết quả 

- Lưu trữ dữ liệu, kết nối USB, RS232, LAN 

- Nguồn: 220v, 50/60Hz 

- Phần mềm quản lý tích hợp với LIS, QLDLBN 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

9.  

Máy xét nghiệm miễn 

dịch các loại (Máy xét 

nghiệm miễn dịch tự 

động) 
 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Công suất chạy mẫu: Từ 80 – 300 test/giờ 

- Thông số xét nghiệm: hỗ trợ 100 – 150 test khác nha 

- Loại mẫu sử dụng: serum/plasma 

- Tự động hóa: hút, pha loãng… 

- Loại hiệu chuẩn & QC: Tự động, IQC 

- Lưu trữ dự liệu, kết nối hệ thống: LIS / HIS / USB / LAN 

- Nguồn: 220v, 50/60Hz 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 

Cái 01 

10.  
Máy X Quang C Arm 

 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

- Chế độ: radiography, fluoroscopy 

- Loại phát tia X: tia X liên tục, xung 

- Khối phát & phát tia X: công suất 2.5-20kW, điện áp ống tia 40-120kVp 

- Dòng tia, ống phát tia, làm mát ống tia.. 

- Cần C: góc quay +/- 180 độ hoặc >=135 độ, góc nghiêng +/- 30 đến 40 

độ, chiều cao điều chỉnh bằng điện hoặc tay 

- Di chuyển: Di động bằng bánh xe, có khóa an toàn 

- Hệ thống thu & hiển thị: Detector, 1 hoặc 2 màn hình LED/LCD ≥ 19 

inch, độ phân giải cao, ưu trữ dạng DICOM, hỗ trợ in phim 

- Phần mềm xử lý ảnh: Zoom, đo khoảng cách, quay – dừng khung hình, 

lọc nhiễu 

Cái 01 



- Tùy chọn nâng cao/phần mềm mở rộng: Chế độ chỉnh hình, Chế độ tiết 

niệu, Chế độ tim mạch, Kết nối PACS / DICOM 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt  01 bộ 
 Tổng:   162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số      /TM-BVSMC ngày       /8/2025 của BVĐK khu vực Si Ma Cai) 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

II. NỘI DUNG BÁO GIÁ 

(Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai) 

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

TT Tên SP Tên 

thươn

g mại 

(nếu 

có) 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn mác 

của SP 

Thông 

số KT 

cơ bản 

Số đăng 

ký lưu 

hành hoặc 

giấy phép 

nhập khẩu 

hoặc số 

phiếu công 

bố tiêu 

chuẩn áp 

dụng đối 

với 

TTBYT 

loại A/B 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng, 

nước 

chủ sở 

hữu 

Hãng, 

nước 

sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

VNĐ 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ 

liên 

quan 

(nếu 

có) 

VNĐ 

Thuế 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 

Giá trúng thầu trong 

vòng 90 ngày gần nhất 

(nếu có) 

                 Giá 

trúng 

thầu 

Số, 

ngày 

QĐ 

trúng 

thầu 

Đơn 

vị 

trúng 

thầu 

                    

                    

(Gửi kèm theo các tài liệu minh chứng về thông số kỹ thuật TTB) 

Phụ lục 2 
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng.......ngày, kể từ ngày......tháng......năm........ ( Quy định tại khoản 2 mục II của thư mời) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của Pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định pháp luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                               ………, ngày…..tháng…..năm….. 

Đại điện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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